
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  
                    QUẬN 9                                             Năm học: 2017 – 2018 
                                                              Môn: ĐỊA LÝ – Lớp 6 – Thời gian: 45 phút 
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Câu 1: (2,0đ) Hãy trình bày vị trí, đặc điểm khí hậu của đới khí hậu ôn hòa? 
 

Câu 2: (1,5đ) Kể tên các hình thức vận động chính của nước biển, đại dương? Nêu các 
nguyên nhân chính tạo ra các vận động chính của nước biển, đại dương? 

 

Câu 3: (1,0đ) Vì sao lượng mưa lại giảm dần từ vùng Xích đạo về 2 cực? 
 

Câu 4: (1,5đ) Hãy vẽ sơ đồ các bộ phận của núi trẻ?  
 

Câu 5: (2,0đ) Dựa vào bảng sau, em hãy trả lời các câu hỏi: 
 

 Sông Hồng Sông Mê Công 

Lưu vực (km2) 
Tổng lượng nước (tỉ m3/năm) 
Tổng lượng nước mùa cạn (%) 
Tổng lượng nước mùa lũ (%) 

143.700 
120 
25 
75 

795.000 
507 
20 
80 

 

a. Diện tích lưu vực sông Mê Công là bao nhiêu km2? 
b. Tổng lượng nước trong năm của sông Mê Công là bao nhiêu tỉ m3? 
c. So sánh diện tích lưu vực sông Mê Công với diện tích lưu vực sông Hồng? 
d. Tổng lượng nước sông Mê Công lớn hơn tổng lượng nước sông Hồng bao nhiêu 

lần? 
 

Câu 6: (2,0đ) Hãy tính lượng mưa trung bình các năm của Hà Nội. Cho biết tổng lượng 
mưa các năm như sau: 

 

Năm 2014 2015 2016 
Tổng lượng mưa trong năm 

(mm) 
1660 1519 1630 

 
---Hết --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề kiểm tra có 01 trang) 

 



 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI 

CÂU NỘI DUNG ĐIỀM 
Câu 1: 
(2,0đ) 

Hãy trình bày vị trí, đặc điểm khí hậu của đới khí hậu ôn hòa?  
0,5 

 
0,5 
0,5 
0,5 

- Vị trí: 23027’ Bắc đến 66033’ Bắc;  23027’ Nam đến 66033’ Nam. 
- Đặc điểm khí hậu:  

+ Nhiệt độ trung bình; bốn mùa thể hiện rõ trong năm. 
+ Gió Tây ôn đới hoạt động quanh năm. 
+ Lượng mưa trong năm từ 500�1000 mm. 

Câu 2: 
(1,5đ) 

Kể tên các hình thức vận động chính của nước biển và đại dương? Nêu các 
nguyên nhân chính? 

 
 

1,0 
 

0,25 
0,25 

- Nước biển và đại dương có 3 hình thức vận động chính: sóng, thủy triều, dòng 
biển. 

- Sóng, dòng biển: gió. 
- Thủy triều: sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời. 

Câu 3: 
(1,0đ) 

Vì sao lượng mưa lại giảm dần từ vùng Xích đạo về 2 cực?   
0,5 
0,5 

+ Nhiệt độ không khí giảm dần từ Xích đạo về 2 cực . 
+ Nên lượng hơi nước bốc hơi giảm dần. 

Câu 4: 
(1,5đ) 

Hãy vẽ sơ đồ các bộ phận của núi trẻ ?  
0,75 
0,25 
0,5 

- Vẽ đúng hình dạng núi trẻ. 
- Có tên sơ đồ. 
- Ghi chú: đỉnh nhọn, sườn dốc. 

Câu 5: 
(2,0đ) 

Dựa vào bảng sau,em hãy trả lời các câu hỏi:  
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

a) Diện tích lưu vực sông Mê Công là:  795.000 km2. 
b) Tổng lượng nước trong năm của  sông Mê Công là: 507 tỉ m3. 
c) Diện tích lưu vực sông Mê Công lớn hơn diện tích lưu vực sông Hồng. 
d) Tổng lượng nước sông Mê Công lớn hơn  tổng lượng nước sông Hồng: 4,2 lần. 

Câu 6: 
(2,0đ) 

Hãy tính lượng mưa trung bình các năm của Hà Nội. Cho biết tổng lượng mưa 
các năm như sau: 

 
 

0,5 
1,25 
0,25 

Lượng mưa trung bình năm của Hà Nộilà: 
(1660 + 1519 + 1630) : 3 = 1603 (mm) 
Đáp số: 1603 (mm) 

Tổng  10,0 
 

---Hết --- 
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